
STT
Tên Cơ quan, 

đơn vị/Loại xe

Biển kiểm 

soát

Năm sản 

xuất
Số máy Số khung Giá khởi điểm Ghi chú

1

Toyota Hiace 93A-0365 2003 2RZ-3020891 RZH1153000654 65.000.000
Bán đăng ký lại

(Niên hạn SD: 2023)

2

Toyota Hiace 93A-0544 2003 2RZ-3023778 RZH1153000705 60.000.000
Bán đăng ký lại

(Niên hạn SD: 2023)

3

Toyota Hiace 93A-0580 2003 2RZ-3036529 RZH1153000727 60.000.000
Bán đăng ký lại

(Niên hạn SD: 2023)

4

Passio 7B 93A-0392 2002 421800-20400744 31510020124527 19.000.000 Bán đăng ký lại

5

Ford Transit 93A-1008 2004 HFFA4S21756 WFOFXXMCVF4S21756 56.000.000
Bán đăng ký lại

(Niên hạn SD: 2024)

6

Mitsubishi Jolie 93A-0562 2004 4G63R-Z03442 RLA00VB2W41002962 70.000.000 Bán đăng ký lại

7

Toyota Hiace 93A-0597 2002 1RZ-2806433 RZH114-5001904 16.200.000 Bán phế liệu 

8

Nissan Bluebird 93A-0350
1981-

1985
CA20-601855 YU11602113 7.200.000 Bán phế liệu 

PHỤ LỤC: THÔNG TIN CÁC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG DÔI DƯ THANH LÝ 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     /      /2022 của UBND tỉnh)

Văn phòng Huyện ủy Bù Đốp quản lý

Văn phòng HĐND&UBND huyện Bù Đốp quản lý, sử dụng

Văn phòng Huyện ủy Bù Gia Mập quản lý, sử dụng

Văn phòng Thị ủy Chơn Thành quản lý, sử dụng

Văn phòng Huyện ủy Lộc Ninh quản lý, sử dụng

Ban QLDA thị xã Bình Long quản lý, sử dụng

Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, sử dụng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, sử dụng
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